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ĐỀ THI KẾT THÚC  HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU
HỌC KỲ: II  NĂM HỌC: 2015 - 2016
Lớp :  15TN-QTM	Ngày thi:
Thời gian: 90 phút
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
CÂU I: (5 điểm)
Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý việc quản lý văn thư tại một đơn vị hành chính gồm các lược đồ quan hệ sau:
LOAICONGVAN(MaLoaiCV, TenLoaiCV)
Tân từ: Mỗi loại công văn được quy định một mã số riêng biệt (MaLoaiCV), biết được MaLoaiCV sẽ xác định được tên gọi của loại công văn đó (TenLoaiCV) ví dụ như: Thông báo, quyết định, nghị quyết,…
CHUCVỤ(MaChucVu, TenChucVu)
Tân từ: Mỗi chức vụ trong hệ thống hành chính được quy định một mã số riêng biệt (MaChucVu), biết được MaChucVu se xác định được tên gọi của chức vụ đó (TenChucVu).
BANNGANH(MaBanNganh, TenChucVuBanNganh)
Tân từ: Mỗi ban ngành trong hệ thống hành chính được quy định một mã số riêng biệt (MaBanNganh), biết được MaBanNganh se xác định được tên gọi của ban ngành đó (TenBanNganh).
VANTHUNHANGUI(SoVanThu, NgayNhanGui, MaLoaiCV, SoCV, NgayKy, NoiDungChinh, HoTenNguoiKy, MaChucVu, FileCV)
Tân từ: Mỗi văn thư gửi (do đơn vị gửi đi) hay nhận (do đơn vị khác gửi đến) sẽ được ghi nhận lại trong chương trình quản lý với một số hiệu duy nhất (SoVanThu) với ký tự đầu G là gửi đi, N là nhận. Biết được SoVanThu, sẽ xác định được ngày nhận hay gửi (NgayNhanGui), loại công văn nào (MaLoaiCV), công văn số mấy (SoCV), công văn được ký ngày nào (NgayKy), nội dung chính là gì (NoiDungChinh), do ai ký (HoTenNguoiKy), thuộc ban ngành nào (MaBanNganh), giữ chức vụ gì (MaChucVu) và tập tin công văn được lưu trữ (FileCV).
CT_VANTHU(SoVanThu, MaBanNganh)
Tân từ: Riêng với văn thư gửi đi, có thể sẽ gửi đến nhiều đơn vị khác nhau nên một số văn thư (SoVanThu) cùng với một mã ban ngành (MaBanNganh) sẽ xác định đơn vị nào được gửi..
Yêu cầu:
1. Hãy xác khóa chính và khoá ngoại tương ứng của các lược đồ quan hệ trên.	(2 điểm)
2. Hãy xác định, phát biểu và lập bảng tầm ảnh hưởng chi tiết cho các loại ràng buộc toàn vẹn sau (mỗi loại chỉ cần xác định một ràng buộc):
a. Ràng buộc toàn vẹn về khoá chính.	(0.5 điểm)
b. Ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại.	(0.5 điểm)
3. Dùng ngôn ngữ SQL thực hiện các truy vấn sau:
a. Lập danh sách tất cả các công văn mà đơn vị đã nhận đã nhận, biết rằng các công văn nhận có số văn thư bắt đầu là chữ “N”	(1điểm)
b. Cho biết loại công văn nào đơn vị đã nhận nhiều nhất, danh sách cần: TenLoaiCV, SoLanNhan (với số lần nhận là thuộc tính tính toán)	(1điểm)
CÂU II:(5 điểm )
Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G) và tập các phụ thuộc hàm sau:
F = {AE → B, C → A, E → B, D → EG}
Yêu cầu:
1. Cho biết phụ thuộc hàm AG → E có được suy diễn logic từ F hay không?	(1 điểm)
2. Hãy tìm tất cả các khóa của Q.	(1 điểm)
3. Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q.	(1 điểm)
4. Hãy tìm phủ tối thiểu của F.	(1 điểm)
5. Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn ba (3NF), hãy phân rã Q thành các lược đồ quan hệ con đạt dạng chuẩn ba (yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm).
	(1 điểm)
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CÂU I:
1. Xác định khóa chính và vẽ sơ đồ mối quan hệ:
a. Khóa chính:	(1 đ)
· LOAICONGVAN: 	MaLoaiCV
· CHUCVỤ: 	MaChucVu
· BANNGANH:	MaBanNganh
· VANTHUNHANGUI: SoVanThu
· CT_VANTHU: 	(SoVanThu, MaBanNganh)
b. Khoá ngoại:
· VANTHUNHANGUI: MaLoaiCV  LOAICONGVAN(MaLoaiCV)
	MaChucVu  CHUCVU(MaChucVu)
	MaBanNganh BANNGANH(MaBanNganh)
· CT_VANTHU: 	SoVanThu  VANTHUNHANGUI(SoVanThu)
	MaChucVu  CHUCVU(MaChucVu)
2. Ràng buộc toàn vẹn:
a. Ràng buộc toàn vẹn về khoá chính:
R1:c1, c2TCHUCVU:
	C1 ≠ c2 => c1.MaChucVu ≠ c2.MaChucVu
Cuối 	(0.25 đ)
Bảng tầm ảnh hưởng	(0.25 đ)
	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	TCHUCVU
	+
	+/- (*)
	-



b. Ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại:
R2:VANTHUNHANGUI[SoVanThu]  CT_VANTHU[SoVanThu]	(0.25đ)	
Bảng tầm ảnh hưởng	(0.25đ)
	R2
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	NHANVIEN
HOADON
	-
+
	+/-(*)
+
	+
-



3. Truy vấn SQL:
a. Lập danh sách tất cả các công văn mà đơn vị đã nhận đã nhận, biết rằng các công văn nhận có số văn thư bắt đầu là chữ “N”	(1điểm)
Select *
From VANTHUNHANGUI
Where SoVanThu Like “N*”;
b. [bookmark: _GoBack]Cho biết loại công văn nào đơn vị đã nhận nhiều nhất, danh sách cần: TenLoaiCV, SoLanNhan (với số lần nhận là thuộc tính tính toán)	(1điểm)
Select Top 1 TenLoaiCV, Count(*) As SoLanNhan
Form LOAICONGVAN l, VANTHUNHANGUI v
Where SoVanThu Like “N*” And l.MaLoaiCV=v.MaLoaiCV
Group by TenLoaiCV
Order by Count(*) Desc;


CÂU II: 
F = { AE → B, C → A, E → B, D → EG }
1. Xét phụ thuộc hàm AG → E:
Ta có (AG)+ = AG, E  (AG)+, AG → E  F+	(0.5 đ)
Vậy phụ thuộc hàm AG → E không được suy diễn logic từ F.	(0.5 đ)

2. Tìm tất cả các khóa của Q:
TN = {C, D}	(0.25 đ)
 (CD)+ = CDAEGB = Q+
Vậy Q có một khóa duy nhất là CD.	(0.75 đ)
3. Dạng chuẩn cao nhất của Q:
TK = {CD}
N = {A, B, E, G}	(0.25 đ)
Xét 2NF:
Xét CD → A : là phụ thuộc hàm không đầy đủ (vì có C → A  F+) 	(0.5 đ)
 nên Q không đạt 2NF.
Vậy dạng chuẩn cao nhất của Q là 1NF.	(0.25đ)
4. 
Phủ tối thiểu:
B1: F' = F
                  F' = {AE → B
	    C → A
	    E → B
	    D → E
	    D → G}
B2: Xét AE → B: có A dư thừa vì có E → B	(0,25đ)
B3: F' = {E → B
	 C → A
	 E → B
	 D → E
	 D → G}
· Xét E → B: bỏ vì trùng
· Ta thấy các phụ thuộc hàm còn lại có thuộc tính bên vế phải (A, B, E, G) chỉ xuất hiện duy nhất một lần bên phải trong F' nên không bỏ được.
Vậy
F' = {	C → A
	 	E → B
	 	D → E
D → G} là phủ tối thiểu của F	(0,75đ)
5. Phân rã Q: TK={CD}
B1, B2: không làm.
B3: phân rã Q thành
Q1(C, A) 	có tập phụ thuộc hàm F1={C → A}	TK1={C}
Q2(E, B) 	có tập phụ thuộc hàm F2={E → B}	TK2={E}
Q3(D, E, G) 	có tập phụ thuộc hàm F3={D → E, D → G}	TK3={D}	(0,75đ)
B4: vì chưa có lược đồ quan hệ con nào chứa (một) khóa của Q, nên bổ sung (một) khóa của Q vào phân rã:
Q4(C, D)	có tập phụ thuộc hàm F4= .	(0,25đ)
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